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BẢO HIỂM TỬ KỲ VỚI QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THEO MỨC ĐỘ 

 

(Kèm theo Công văn số 6882/ BTC-QLBH ngày 18 tháng 07 năm 2022 của Bộ Tài chính) 

 

BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM – CỦA SẢN PHẨM BỔ TRỢ 

(tính trên 1.000 Số tiền bảo hiểm và dựa trên tuổi sinh nhật vừa qua) 

 

 Sản Phẩm Bổ Trợ 

Tuổi Nam Nữ 

0 - 4 3,34 2,56 

5 - 9 1,80 1,04 

10 - 14 1,90 1,10 

15 - 19 2,93 1,81 

20 - 24 3,28 2,53 

25 - 29 3,36 3,21 

30 - 34 4,33 4,45 

35 - 39 6,65 5,92 

40 - 44 10,76 7,68 

45 - 49 16,23 10,76 

50 - 54 25,29 15,48 

55 - 59 39,82 21,51 

60 - 64 63,60 29,64 

65 - 69 103,01 44,70 

70 - 74 157,00 70,81 

75 - 79 238,27 107,76 

80 - 84 353,78 163,21 

 

 

 


